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1 T23XH001 Công tác xã hội XH123 Lê Hoàng Thanh An Nữ 28/11/2008 Nghệ An Xóm 1, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Tốt nghiệp THCS

2 T23XH002 Công tác xã hội XH123 Trần Vân Anh Nữ 27/8/2007 Nghệ An
411/6/19, Tổ 9, KP 4, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 

TPHCM
Tốt nghiệp THCS

3 T23XH003 Công tác xã hội XH123 Thạch Quỳnh Giang Nữ 21/10/2007 Bình Dương
15/5 Bis, KP Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

4 T23XH004 Công tác xã hội XH123 Lê Minh Hiền Nữ 18/01/2007 Bình Dương
255/2 An Thạnh 53, KP Thạnh Bình, phường An Thạnh, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

5 T23XH005 Công tác xã hội XH123 Lý Thu Huyền Nữ 29/10/2008 Thanh Hóa
Thôn Đặng Đỗi, xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa
Tốt nghiệp THCS

6 T23XH006 Công tác xã hội XH123 Ka Linh Nữ 02/8/2007 Lâm Đồng Tổ 14, thị trấn Lộc Thắng, thành phố Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Tốt nghiệp THCS

7 T23XH007 Công tác xã hội XH123 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 25/01/2007 Nghệ An
340/3D KP Thạnh Bình, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

8 T23XH008 Công tác xã hội XH123 Châu Huệ Mẫn Nữ 01/9/2008 Bình Dương
Ấp Phước Hải, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bỉnh 

Dương
Tốt nghiệp THCS

9 T23XH009 Công tác xã hội XH123 Lê Hải Nam Nam 24/3/2008 Bình Dương Thôn Bồi Tây, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định Tốt nghiệp THCS

10 T23XH010 Công tác xã hội XH123 Nguyễn Thị Thảo Ngân Nữ 12/10/2008 Bình Dương
187/3, KP Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

11 T23XH011 Công tác xã hội XH123 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 02/9/2006 Bình Thuận
Thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận
Tốt nghiệp THCS

12 T23XH012 Công tác xã hội XH123 Bùi Ngọc Yến Nhi Nữ 24/10/2008 Bình Dương
52/11, KP Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

13 T23XH013 Công tác xã hội XH123 Lê Thị Tú Nữ Nữ 26/7/2008 Bình Dương Xóm 16, xã Xuân Tín, huyện Xuân Thọ, tỉnh Thanh Hóa Tốt nghiệp THCS

14 T23XH014 Công tác xã hội XH123 Nguyễn Phan Như Quỳnh Nữ 10/3/2008 Bình Dương
73/3A, KP Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

15 T23XH015 Công tác xã hội XH123 Phan Thị Kim Tiền Nữ 30/6/2008 Bình Dương
C192b, KP Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

16 T23XH016 Công tác xã hội XH123 Nguyễn Dư Tính Nam 09/12/2004 Bình Dương
383/3, KP Thạnh Bình, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

17 T23XH017 Công tác xã hội XH123 Ngô Thị Bích Trâm Nữ 28/7/2008 Quảng Ngãi Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Tốt nghiệp THCS

18 T23XH018 Công tác xã hội XH123 Nguyễn Huỳnh Thu Trang Nữ 17/11/2005 Bình Dương
T39, KP Hòa Long, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

19 T23XH019 Công tác xã hội XH123 Phạm Thùy Trang Nữ 29/8/2008 Bình Dương
119/2A, KP Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

20 T23XH020 Công tác xã hội XH123 Nguyễn Thị Yến Trang Nữ 08/12/2008 Hậu Giang
Ấp Mỹ Thuận 1, xã Phụng Hiệp Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh 

Hậu Giang
Tốt nghiệp THCS

21 T23XH021 Công tác xã hội XH123 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ 11/6/2007 Bình Dương
56C, KP Thạnh Quí, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

22 T23XH022 Công tác xã hội XH123 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh Nữ 23/5/2008 Bình Dương 120, ấp An Mỹ, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Tốt nghiệp THCS

23 T23XH023 Công tác xã hội XH123 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 18/11/2008 Bình Dương Ấp Tân Ngãi, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Tốt nghiệp THCS

24 T23XH024 Công tác xã hội XH123 Lý Hoàng Tường Vi Nữ 21/11/2008 TPHCM
124/1, KP Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

25 T23XH025 Công tác xã hội XH123 Nguyễn Thúy Vy Nữ 26/10/2008 Bình Dương
327 Bùi Quốc Khánh, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủy Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

26 T23XH026 Công tác xã hội XH123 Nhiêu Thị Như Ý Nữ 28/3/2008 An Giang Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Tốt nghiệp THCS

27 T23XH027 Công tác xã hội XH123 Phan Nguyễn Ngọc Yến Nữ 06/02/2008 Bình Dương Ấp Trà Ốt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Tốt nghiệp THCS

28 T23XH028 Công tác xã hội XH223 Nguyễn Hoàng Minh Anh Nữ 18/10/2008 TPHCM
155 Bis, KP Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

29 T23XH029 Công tác xã hội XH223 Phan Phương Anh Nữ 18/10/2007 Bình Dương Ấp Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Tốt nghiệp THCS

30 T23XH030 Công tác xã hội XH223 H Châm Busir Nữ 01/01/2007 Đắk Nông Thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tình Đắk Nông Tốt nghiệp THCS

31 T23XH031 Công tác xã hội XH223 Trần Ngọc Diệp Nữ 18/01/2008 Bình Dương
A28b, KP Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

32 T23XH032 Công tác xã hội XH223 Huỳnh Thảo Duyên Nữ 24/4/2008 Bình Dương
134, ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

33 T23XH033 Công tác xã hội XH223 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 21/10/2008 Bình Dương Ấp Phú Thạnh, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Tốt nghiệp THCS

34 T23XH034 Công tác xã hội XH223 Huỳnh Bảo Hân Nữ 14/3/2008 TPHCM
42/3, KP Long Thới, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

35 T23XH035 Công tác xã hội XH223 Quách Thị Thu Hiền Nữ 27/6/2008 Ninh Bình Thôn Đồng Bài, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Tốt nghiệp THCS
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36 T23XH036 Công tác xã hội XH223 Nguyễn Thu Hiền Nữ 10/7/2008 Bình Dương
2/103C, KP Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

37 T23XH037 Công tác xã hội XH223 Ngô Thị Ngọc Hương Nữ 28/5/2008 Thanh Hóa Vực Thương 1, xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Tốt nghiệp THCS

38 T23XH038 Công tác xã hội XH223 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 21/11/2007 TPHCM
Tổ Dân phố 6, xã Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk 

Nông
Tốt nghiệp THCS

39 T23XH039 Công tác xã hội XH223 Châu Kiều Thu Minh Nữ 20/02/2008 Ninh Thuận
Ấp Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, ti3nhn Ninh 

Thuận
Tốt nghiệp THCS

40 T23XH040 Công tác xã hội XH223 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân Nữ 27/12/2008 Bình Dương
C21 Bis, KP Bình Phước, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

41 T23XH041 Công tác xã hội XH223 Trần Phạm Thanh Ngân Nữ 08/01/2008 Bình Dương
125, KP Đông Ba, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

42 T23XH042 Công tác xã hội XH223 Phan Huỳnh Bảo Nghi Nữ 03/5/2008 Bình Dương
98, KP Hưng Lộc, phường Hưng Định, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

43 T23XH043 Công tác xã hội XH223 Châu Huỳnh Như Nữ 25/01/2008 Bình Dương 134/3, KP Thạnh Hòa B, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Tốt nghiệp THCS

44 T23XH044 Công tác xã hội XH223 Hà Thị Minh Phương Nữ 02/12/2008 Bình Dương Khu Đồng Tiến, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ Tốt nghiệp THCS

45 T23XH045 Công tác xã hội XH223 Trịnh Hà Phương Nữ 03/10/2006 Bình Dương
22/2, KP Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

46 T23XH046 Công tác xã hội XH223 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 21/10/2008 TPHCM 174/156 Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM Tốt nghiệp THCS

47 T23XH047 Công tác xã hội XH223 Hoàng Trần Thanh Thảo Nữ 26/8/2008 Thừa Thiên Huế
Thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế
Tốt nghiệp THCS

48 T23XH048 Công tác xã hội XH223 Nguyễn Thị Mai Thy Nữ 12/7/2008 Tiền Giang Ấp Long Thới, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tình Tiền Giang Tốt nghiệp THCS

49 T23XH049 Công tác xã hội XH223 Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên Nữ 19/10/2008 Bình Dương 33 ấp An Mỹ, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Tốt nghiệp THCS

50 T23XH050 Công tác xã hội XH223 Lý Thùy Trâm Nữ 27/11/2008 Sóc Trăng Ấp Trung Bình, xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trì, tỉnh Sóc Trăng Tốt nghiệp THCS

51 T23XH051 Công tác xã hội XH223 Nguyễn Hoàng Ngọc Tú Nữ 27/4/2008 Bỉnh Dương
173/1 F, KP Long Thới, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

52 T23XH052 Công tác xã hội XH223 Thị Tú Nữ 22/10/2007 Đắk Nông Bon Bu Koh, xã Đắk R' Tíh, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông Tốt nghiệp THCS

53 T23XH053 Công tác xã hội XH223 Phạm Nhật Uyên Nữ 21/5/2008 Phú Thọ Khu 2, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Tốt nghiệp THCS

54 T23XH054 Công tác xã hội XH223 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 17/9/2008 An Giang Ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Tốt nghiệp THCS
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